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Mã 

số

Thuyết

minh

 30/06/2013

VND 

 31/12/2012

VND 

A.TÀI SẢN NGẮN HẠN 100     8.973.038.074    10.327.073.264 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110     1.115.966.552         712.987.720 

1. Tiền  111 5     1.115.966.552         712.987.720 

2. Các khoản tương đương tiền 112                        -                         - 

II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120                        -                         - 

III.Các khoản phải thu ngắn hạn 130     4.261.564.922      7.278.270.903 

1. Phải thu khách hàng 131     4.051.486.515      7.266.090.971 

2. Các khoản phải thu khác 135 6        210.078.407           12.179.932 

IV.Hàng tồn kho 140     3.210.036.368      1.941.198.363 

1. Hàng tồn kho 141 7     3.271.199.368      2.002.361.363 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149        (61.163.000)        (61.163.000)

V.Tài sản ngắn hạn khác 150        385.470.232         394.616.278 

1. Thuế GTGT được khấu trừ 152        298.836.330         290.142.682 

2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 8                        -           12.237.396 

3. Tài sản ngắn hạn khác 158 9          86.633.902           92.236.200 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200     4.312.234.250      4.441.250.257 

I. Các khoản phải thu dài hạn 210                        -                         - 

II.Tài sản cố định 220     4.312.234.250      4.441.250.257 

1. Tài sản cố định hữu hình 221 10     4.312.234.250      4.441.250.257 

     - Nguyên giá 222

    5.949.505.460      6.049.880.614 

     - Giá trị hao mòn lũy kế 223

  (1.637.271.210)   (1.608.630.357)

2. Tài sản cố định vô hình 227                        -                         - 

     - Nguyên giá 228

                       -          24.000.000 

     - Giá trị hao mòn lũy kế 229

                       -         (24.000.000)

III.Bất động sản đầu tư  240                        -                         - 

IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  250                        -                         - 

V.Tài sản dài hạn khác 260                        -                         - 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN  270

  13.285.272.324    14.768.323.521 
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Mã

số

Thuyết

minh

 30/06/2013

VND 

 31/12/2012

VND 

A.NỢ PHẢI TRẢ  300     2.848.444.742      4.069.918.545 

I. Nợ ngắn hạn 310     2.848.444.742      4.069.918.545 

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 11        500.000.000                         - 

2. Phải trả người bán 312     2.276.832.462      3.779.471.197 

3. Người mua trả tiền trước 313           2.956.149            2.960.267 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 12          14.461.440           34.211.054 

5. Phải trả người lao động 315 13                        -            3.889.850 

6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 14          50.294.726         245.486.212 

7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323           3.899.965            3.899.965 

II.Nợ dài hạn 330                        -                         - 

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU  400   10.436.827.582    10.698.404.976 

I. Vốn chủ sở hữu 410   10.436.827.582    10.698.404.976 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 15   10.000.000.000    10.000.000.000 

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 15        414.720.000         414.720.000 

3. Quỹ đầu tư phát triển 417 15        239.768.370         239.768.370 

4. Quỹ dự phòng tài chính 418 15        119.778.873         119.778.873 

5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  420 15      (337.439.661)        (75.862.267)

II.Nguồn kinh phí và quỹ khác 430                        -                         - 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  440

  13.285.272.324    14.768.323.521 


Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Kế toán trưởng 
Người lập biểu
Trần Văn Điệp         
Hứa Thị Anh Đào   
Trần Thị Ngọc Anh 
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